
Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước

Than

h 

toán 

nợ 

XDC

B

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 17 18 19 20 21 22

TỔNG SỐ           19,920             19,920              -       - 

I Quốc phòng             1,840               1,840              -       - 

1

Khắc phục, sửa chữa 

Đường từ Quốc lộ 14C 

vào Đồn Biên phòng 731, 

Trạm kiểm soát 383 - đồn 

Biên phòng 727; đường từ 

đường tuần tra biên giới 

tới các cột mốc trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai

Ia Grai, 

Đức Cơ, 

Chư 

Prông

Tổng chiều dài toàn tuyến 

24,8km đường cấp V miền 

núi theo TCVN 4054-2005 

gồm 3 tuyến:

Tuyến 1: từ km176+650 

Quốc lộ 14C đến Trạm 

kiểm soát 383/Đồn Biên 

phòng 727 L= 6km.

Tuyến 2: Từ Km191+750 

quốc lộ 14C đến Đồn Biên 

phòng 731 L=7,3km.

Tuyến 3: gồm các đoạn 

đường nhánh từ đường tuần 

tra biên giới tới các cột 

mốc L= 11,5km

2022-

2024

385/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

2096/QĐ-BCH 

ngày 28/6/2021

         140,000         140,000             1,840               1,840 

BCH Bộ đội 

biên phòng 

tỉnh

II Các hoạt động kinh tế           18,080             18,080              -       - 

II.1
Nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy lợi 
            5,650               5,650              -       - 

Phụ lục 2

 VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2021 NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh Gia Lai)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án
Địa điểm 

XD
Năng lực thiết kế dự kiến

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí vốn 

đến hết KH năm 2020

Ghi chúSố quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Kế hoạch năm 2021 đợt 3

Đơn vị thực 

hiện

Trong đó: 

NSTW

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số

Trong đó:
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Ghi chúSố quyết định 

ngày, tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất 
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Trong đó: 

NSTW

Tổng số (tất 

cả các 
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hiện

Trong đó: 

NSTW

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số

Trong đó:

1

Đầu tư phát triển rừng bền 

vững Vườn quốc gia Kon 

Ka Kinh và Nâng cao 

năng lực PCCC rừng cho 

lực lượng kiểm lâm và 

năng lực quản lý bảo vệ 

rừng trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai

Gia Lai

Đầu tư phát triển rừng bền vững 

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh: 

Tuyên truyền bảo vệ rừng; 

Chương trình phát triển rừng; 

Chương trình phát triển du lịch 

sinh thái; Chương trình phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đệm; 

Chương trình xây dựng cơ sở hạ 

tầng phục vụ bảo vệ rừng; Mua 

sắm trang thiết bị, phương tiện 

phục vụ công tác quản lý bảo vệ 

rừng.

Nâng cao năng lực PCCC rừng 

cho lực lượng kiểm lâm và năng 

lực quản lý bảo vệ rừng trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai: Xây dựng, 

nâng cấp, cải tạo các công trình 

quản lý, bảo vệ rừng, phòng 

cháy chữa cháy rừng; Mua sắm 

dụng cụ, phương tiện, trang 

thiết bị; Tuyên truyền, tập huấn 

nâng cao nhận thức cộng đồng.

2022-

2025

428/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

361/QĐ-

SNNPTNT ngày 

29/6/2021

         120,000         110,000             1,750               1,750 Sở NNPTNT

Ngân sách trung ương 110 

tỷ đồng, nguồn dịch vụ 

môi trường rừng 10 tỷ 

đồng

2
Hồ chứa nước Ia Prat, xã 

Ia Khươl, huyện Chư Păh
Chư Păh

Hồ chứa dung tích 1,74 

triệu m3 cấp nước tưới chủ 

động cho 220ha

2021-

2024

312/NQ-HĐND 

ngày 25/02/2021; 

108/QĐ-KTTL 

ngày 28/4/2021

         100,000         100,000             3,900               3,900 

Công ty 

TNHH 

MTV khai 

thác công 

trình thủy lợi

Chủ đầu tư hoàn trả vốn ứng 

theo Quyết định số 164/QĐ-

UBND ngày 19/3/2021 theo 

đúng quy định

II.2 Giao thông           10,520             10,520              -       - 

1

Đường hành lang kinh tế 

phía Đông (đường tránh 

Quốc lộ 19), tỉnh Gia Lai

 Pleiku, 

Đak 

Đoa, 

Chư Păh

L= 16km, Bn= 30m; Bm= 21m 

(bao gồm đan rãnh), dải phân 

cách rộng 3m; vỉa hè rộng 

3mx2=6m; hệ thống thoát nước, 

an toàn giao thông, hệ thống 

chiếu sáng, cây xanh và các 

hạng mục phụ

2022-

2025

350/NQ-HĐND 

ngày 

17/6/2021;291/QĐ

-BQLDA ngày 

28/6/2021

      1,200,000         900,000             3,000               3,000 
BQL các 

DA ĐTXD

Dự án trọng điểm, dự án có 

tính liên kết vùng, đường 

ven biển

2
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TMĐT 
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Kế hoạch năm 2021 đợt 3

Đơn vị thực 

hiện

Trong đó: 
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Tổng số

Trong đó:

2
Đường nội thị huyện Phú 

Thiện, tỉnh Gia Lai

Phú 

Thiện

Xây dựng 09 tuyến đường 

nội thị với tổng chiểu dài 

7.637m; hệ thống thoát 

nước, an toàn giao thông

2023-

2025

425/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

240/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2021

           90,000           90,000             1,580               1,580 

UBND 

huyện Phú 

Thiện

Tùy theo khả năng cân đối 

vốn hàng năm, cho phép bố 

trí vốn từ năm 2022 

3
Đường liên xã huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai
Chư Păh

Đường khu du lịch Biển Hồ - 

Chư Đăng Ya L=6,41km; cấp 

IV miền núi theo TCVN 

4054-2005.

Đường từ xã Đăk Tơ Ver đi 

xã Hà Tây L= 9,9km; cấp IV 

miền núi theo TCVN 4054-

2005.

Đường từ xã Ia Khươl đi xã 

Ia Phí L= 5,83km; cấp IV 

miền núi theo TCVN 4054-

2005.

Đường từ xã Ia Ka đi xã Ia 

Phí L=4,4km; cấp IV miền 

núi theo TCVN 4054-2005.

Đường từ thị trấn Phú Hòa đi 

xã Nghĩa Hòa: Nhánh 1 (Km0 

- Km3+800) L=3,8km; nhánh 

2 (Km0 - Km1+700) L= 

1,7km; Bn=11,7m; 

Bm=10,5m.

Hệ thống thoát nước, an toàn 

giao thông.

2023-

2025

390/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

382/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2021

         100,000         100,000             2,490               2,490 

UBND 

huyện Chư 

Păh

Tùy theo khả năng cân đối 

vốn hàng năm, cho phép bố 

trí vốn từ năm 2022 

4

Đường giao thông kết nối 

các xã Ia Mlah, Phú Cần 

và thị trấn Phú Túc, huyện 

Krông Pa, tỉnh Gia Lai 

Krông Pa

Xây dựng tuyến đường dài 

8,5km đạt cấp IV miền núi 

theo TCVN 4054-2005 

gồm cầu, công trình thoát 

nước, hệ thống an toàn giao 

thông. 

2023-

2025

353/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

259/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2021

           90,000           90,000             1,210               1,210 

UBND 

huyện 

Krông Pa

Tùy theo khả năng cân đối 

vốn hàng năm, cho phép bố 

trí vốn từ năm 2022 

5

Đường Nguyễn Văn Linh 

(đoạn từ đường Trường 

Chinh - Lê Thánh Tôn), 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia 

Lai

Pleiku

L=2,73Km, nền đường 

rộng 35m , mặt đường rộng 

21m, dải phân cách rộng 

3m, vỉa hè rộng 11m

2022-

2024

411/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021
         260,000         260,000             2,240               2,240 

UBND 

thành phố 

Pleiku

3
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III.3
Khu công nghiệp và khu 

kinh tế
            1,430               1,430              -       - 

1

Hạ tầng Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Lệ Thanh, 

tỉnh Gia Lai

 Đức Cơ 

Đầu tư xây dựng 18 tuyến 

đường tổng chiều dài 

7,181km

 2022-

2025 

388/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

75/QĐ-BQLKKT 

ngày 30/6/2021

         100,000         100,000             1,430               1,430 
BQL khu 

kinh tế tỉnh

II.4

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa theo quy định của 

Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa

               480                  480              -       - 

1

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng khu vườn ươm, trung 

tâm khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo làm trọng điểm tại 

tỉnh Gia Lai

Pleiku

Khu nhà sản xuất, hỗ trợ khởi 

nghiệp 1 tầng DTXD 473m2; 

khu hội nghị và làm việc 2 tầng 

DTXD 971m
2
 DTS 1.151m

2
; 

khu nhà trưng bày và hạ tầng 

thông tin khoa học công nghệ 2 

tầng DTXD 367m
2
; DTS 

706m
2
; Máy móc, trang thiết bị 

kỹ thuật chuyên dùng nghiên 

cứu trong lĩnh vực nông, lâm 

nghiệp, công nghiệp chế biến; 

các hạng mục phụ

2022-

2023

402/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021; 

110/QĐ-SKHCN 

ngày 30/6/2021

           45,000           45,000                480                  480 
Sở KH và 

CN

4
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